
































PHỤ LỤC 2 

QUY TRÌNH KÝ KẾT VÀ THỰC HIỆN THỎA THUẬN QUỐC TẾ 

(Kèm theo Quy chế số      -QC/TU ngày    /6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

 

 1. Thỏa thuận quốc tế ký nhân danh cơ quan cấp tỉnh (Tỉnh ủy, Hội đồng 

nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 Bước 1: Sở Ngoại vụ xây dựng dự thảo văn bản thỏa thuận quốc tế nhân danh 

cơ quan cấp tỉnh và lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. 

 Bước 2: Sở Ngoại vụ tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo sau khi nhận được văn bản 

góp ý của các cơ quan, đơn vị liên quan tại Bước 1; trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý 

kiến Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan (nếu thấy cần thiết). 

 Bước 3: Sở Ngoại vụ hoàn thiện hồ sơ (sau khi tổng hợp ý kiến của Bộ Ngoại 

giao và các Bộ, ngành liên quan nếu có), tham mưu văn bản của cơ quan cấp tỉnh trình 

xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

 Bước 4: Người đứng đầu cơ quan cấp tỉnh quyết định và tiến hành ký hoặc ủy 

quyền cho một người khác ký thỏa thuận quốc tế sau khi nhận được văn bản đồng ý 

chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

 Bước 5: Trong trường hợp có ý kiến khác nhau giữa cơ quan cấp tỉnh và Bộ 

Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan, thì trình tự, thủ tục được tiến hành như sau: 

 a) Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tham mưu cơ quan cấp tỉnh văn bản trình Thủ 

tướng Chính phủ cho ý kiến về việc ký thỏa thuận quốc tế; 

 b) Ý kiến của Thủ tướng Chính phủ quy định là cơ sở để người đứng đầu cơ 

quan cấp tỉnh quyết định và tiến hành ký hoặc ủy quyền cho một người khác ký thỏa 

thuận quốc tế. 

 Bước 6: Sau khi ký thỏa thuận quốc tế, Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tham mưu 

cơ quan cấp tỉnh văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi Bộ Ngoại giao 

(kèm bản sao thỏa thuận quốc tế) trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức 

việc ký. 

  

  



 2. Thỏa thuận quốc tế ký nhân danh cơ quan, đơn vị, địa phương 

 Bước 1: Cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng dự thảo thỏa thuận quốc tế và 

gửi hồ sơ về việc ký kết thỏa thuận quốc tế về Sở Ngoại vụ (bộ hồ sơ quy định tại mục 

3 Phụ lục này). 

 Bước 2: Sở Ngoại vụ gửi hồ sơ lấy ý kiến cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. 

 - Trường hợp nội dung thỏa thuận quốc tế dự kiến ký kết có liên quan đến các 

vấn đề phức tạp, nhạy cảm về mặt đối ngoại, Sở Ngoại vụ lấy ý kiến của Bộ Ngoại giao. 

 - Trường hợp thỏa thuận quốc tế có liên quan đến an ninh, quốc phòng, Sở 

Ngoại vụ gửi hồ sơ lấy ý kiến của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. 

 Bước 3: Sau khi tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Ngoại vụ 

tham mưu hồ sơ quy định tại mục 4 Phụ lục này để trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo 

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.  

 Bước 4: Sau khi có văn bản đồng ý chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, Ban 

Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản 

chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. 

 Bước 5: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày ký thỏa thuận quốc tế, cơ 

quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản kèm theo bản sao thỏa 

thuận quốc tế đã được ký về Sở Ngoại vụ, đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Ngoại 

giao biết. 

 3. Hồ sơ lấy ý kiến về đề xuất ký thỏa thuận quốc tế 

 - Văn bản đề xuất về việc ký thỏa thuận quốc tế, trong đó nêu rõ yêu cầu, mục 

đích của việc ký thỏa thuận quốc tế; nội dung chính của thỏa thuận quốc tế; đánh giá 

sự phù hợp của nội dung của thỏa thuận quốc tế đối với các điều ước quốc tế mà Việt 

Nam là thành viên trong cùng lĩnh vực và/hoặc thỏa thuận quốc tế đã được ký kết; đánh 

giá tác động của thỏa thuận quốc tế dự định ký về mặt chính trị, kinh tế, xã hội và các 

tác động khác; đánh giá việc đảm bảo nội dung, nguyên tắc ký kết và thực hiện thỏa 

thuận quốc tế tuân thủ quy định pháp luật hiện hành. 

 - Văn bản thỏa thuận quốc tế bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài; trong trường hợp 

thỏa thuận quốc tế chỉ được ký bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch thỏa thuận 

quốc tế bằng tiếng Việt kèm theo;  



 - Các tài liệu cần thiết khác. 

 4. Hồ sơ trình về đề xuất ký thỏa thuận quốc tế 

 - Văn bản đề xuất về việc ký thỏa thuận quốc tế, trong đó nêu rõ yêu cầu, mục 

đích của việc ký thỏa thuận quốc tế; nội dung chính của thỏa thuận quốc tế; đánh 

giá tác động của thỏa thuận quốc tế dự định ký về mặt chính trị, kinh tế, xã hội và 

các tác động khác; đánh giá việc đảm bảo nội dung, nguyên tắc ký kết và thực hiện thỏa 

thuận quốc tế tuân thủ quy định pháp luật hiện hành; vấn đề có ý kiến khác nhau giữa 

cơ quan, tổ chức liên quan nếu có; 

 - Ý kiến bằng văn bản của cơ quan, tổ chức liên quan; 

 - Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức liên quan; 

 - Văn bản thỏa thuận quốc tế bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài; trong trường hợp 

thỏa thuận quốc tế chỉ được ký bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch thỏa thuận 

quốc tế bằng tiếng Việt kèm theo; 

 - Các tài liệu cần thiết khác. 

 Ghi chú: Trước ngày 15/10 hàng năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký 

danh mục các thỏa thuận quốc tế dự kiến ký kết trong năm tiếp theo (quy định tại mẫu 

07 Phụ lục 1 Quy chế này), gửi về Sở Ngoại vụ tổng hợp, trình có thẩm quyền phê 

duyệt. 

 


